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QUYẾT ĐỊNH 

V  V              T QU     T         V       QU             U T 

T UỘ   Ĩ   VỰ  QU    Ý   À  ƯỚ   Ủ  T     TR    Í     Ủ T Ờ   Ỳ 

2014 - 2018 

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  ông bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

thời kỳ 2014 - 2018 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra  hính phủ, bao gồm: 

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Thanh tra  hính phủ trong thời kỳ 2014-2018 ( hụ lục I); 

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Thanh tra  hính phủ trong thời kỳ 2014-2018 ( hụ lục II); 

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Thanh tra  hính phủ trong thời kỳ 2014 - 2018 ( hụ lục    ). 

Điều 2.  ăn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định 

này, Vụ  háp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin đăng tải kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra  hính phủ. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



2.  hánh Văn phòng, Vụ trư ng Vụ  háp chế, Thủ trư ng các đơn vị thuộc Thanh tra  hính phủ 

và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
-  hư Điều 3; 

- V  Quốc hội, V   hủ tịch nước; V   hính phủ; 

-  ác  ộ, cơ quan ngang  ộ, cơ quan thuộc  hính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện  iểm sát nhân dân tối cao; 

-  iểm toán  hà nước; 
- Tổng Thanh tra  hính phủ, các  hó Tổng TT  ; 

- UBND các t nh, thành phố trực thuộc TW; 

-  ổng thông tin điện tử Thanh tra  hính phủ; 

- Công báo; 

-  ưu: VT,    (05). 

TỔNG THANH TRA 

 

 

 

 

Lê Minh Khái 

  

PHỤ LỤC I 

D        V       QU             U T   T    U  Ự ,   Ư      U  Ự  

TOÀ   Ộ T UỘ   Ĩ   QU    Ý   À  ƯỚ   Ủ  T     TR    Í     Ủ TRO   

 Ỳ    T         2014-2018 

(Ban hành k m theo Quyết định số: 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ) 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản; 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Luật 

1  uật 
Số 55/2005/Q 11 

ngày 29/11/2005 

 hòng, chống tham 

nhũng 

 uật số 36/2018/Q 14 

ngày 20/11/2018 Phòng, 

chống tham nhũng 

01/7/2019 
2  uật 

Số 01/2007/Q 12 

ngày 04/8/2007 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của  uật  hòng, 

chống tham nhũng 

3  uật 

Số 27/2012/Q 13 

ngày 23/11/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của  uật  hòng, 

chống tham nhũng 

4  uật 
Số 03/2011/Q 13 

ngày 11/11/2011 
Tố cáo 

 uật số 25/2018/Q 14 

ngày 12/6/2018 Tố cáo 
01/01/2019 

Nghị định 

1 
 ghị 

định 

Số 99/2005/ Đ-

CP ngày 

Quy định chi tiết một số 

điều của  uật Thanh tra 

 ghị định số 

159/2016/ Đ-CP ngày 
01/2/2017 



28/7/2005 về tổ chức và hoạt động 

của  an thanh tra nhân 

dân 

29/11/2016 của  hính phủ 

về việc quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành một số 

điều của  uật Thanh tra về 

tổ chức và hoạt động của 

Ban thanh tra nhân dân 

2 
 ghị 

định 

Số 120/2006/ Đ-

CP ngày 

20/10/2006 

Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của  uật phòng, 

chống tham nhũng 

 ghị định số 59/2013/ Đ-

   ngày 17/6/2013 của 

 hính phủ quy định chi tiết 

một số điều của  uật 

 hòng, chống tham nhũng 

31/7/2013 

3 
 ghị 

định 

Số 136/2006/ Đ-

CP ngày 

14/11/2006 

Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của  uật khiếu 

nại, tố cáo và các  uật 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của  uật khiếu nại, 

tố cáo 

 ghị định số 75/2012/ Đ-

   ngày 03/10/2012 của 

 hính phủ quy định chi tiết 

một số điều của  uật 

 hiếu nại 

20/11/2012 

4 
 ghị 

định 

Số 37/2007/ Đ-

CP ngày 

09/3/2007 

Về minh bạch tài sản, 

thu nhập 
 ghị định số 78/2013/ Đ-

   ngày 17/7/2013 của 

 hính phủ về minh bạch 

tài sản, thu nhập 

05/9/2013 

5 
 ghị 

định 

Số 68/2011/ Đ-

CP ngày 

08/8/2011 

Sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của  ghị định số 

37/2007/ Đ-CP ngày 

09/3/2007 về minh bạch 

tài sản, thu nhập 

6 
 ghị 

định 

Số 76/2012/ Đ-

CP ngày 

03/10/2012 

Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

 uật Tố cáo 

 ghị định số 31/2019/ Đ-

   ngày 10/4/2019 của 

 hính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của  uật Tố cáo 

28/5/2019 

7 
 ghị 

định 

Số 83/2012/ Đ-

CP ngày 

09/10/2012 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra  hính phủ 

 ghị định số 50/2018/ Đ-

   ngày 09/4/2018 của 

 hính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra  hính phủ 

29/5/2018 

Quyết định Thủ tướng Chính phủ 

1 
Quyết 

định 

Số 

1424/2006/QĐ- 

TTg ngày 

31/10/2006 

Về việc thành lập  ục 

 hống tham nhũng 

thuộc Thanh tra Chính 

phủ 

 ghị định số 65/2008/ Đ-

CP ngày 20/5/2008 của 

 hính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

05/5/2008 



và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra  hính phủ 

Thông tư 

1 
Thông 

tư 

Số 01/2009/TT- 

TTCP ngày 

15/12/2009 

Quy định quy trình giải 

quyết tố cáo 

Thông tư 06/2013/TT-

TT   ngày 30/9/2013 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định quy trình giải quyết tố 

cáo 

15/11/2013 

2 
Thông 

tư 

Số 1680/2009/TT-

TTCP ngày 

17/7/2009 

Quy định chi tiết danh 

mục vị trí công tác 

thanh tra của cán bộ, 

công chức trong các cơ 

quan thanh tra nhà nước 

phải định kỳ chuyển đổi 

Thông tư số 10/2014/TT-

TTCP ngày 24/11/2014 

của Thanh tra  hính phủ 

quy định chi tiết danh mục 

vị trí công tác thanh tra của 

công chức trong cơ quan 

thanh tra nhà nước phải 

định kỳ chuyển đổi 

15/01/2015 

3 
Thông 

tư 

Số 2442/2007/TT- 

TTCP ngày 

13/11/2007 

 ướng dẫn thi hành một 

số điều của  ghị định 

số 37/2007/ Đ-CP 

ngày 09/3/2007 của 

 hính phủ về  inh 

bạch tài sản, thu nhập 

Thông tư số 08/2013/TT-

TTCP ngày 31/10/2013 

của Thanh tra  hính phủ 

hướng dẫn thi hành quy 

định về minh bạch tài sản, 

thu nhập 

16/12/2013 

4 
Thông 

tư 

Số 01/2010/TT-

TTCP ngày 

22/01/2010 

Sửa đổi, bổ sung một số 

quy định tại Thông tư số 

2442/2007/TT-TTCP 

ngày 13/11/2007 hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của  ghị định số 

37/2007/ Đ-CP ngày 

09/3/2007 của  hính 

phủ về  inh bạch tài 

sản, thu nhập 

Thông tư số 08/2013/TT-

TTCP ngày 31/10/2013 

của Thanh tra  hính phủ 

hướng dẫn thi hành quy 

định về minh bạch tài sản, 

thu nhập 

16/12/2013 

5 
Thông 

tư 

Số 02/2010/TT- 

TTCP ngày 

02/3/2010 

Quy định quy trình tiến 

hành một cuộc thanh tra 

Thông tư số 05/2014/TT-

TTCP ngày 16/10/2014 

của Thanh tra  hính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt 

động, quan hệ công tác của 

Đoàn thanh tra và trình tự, 

thủ tục tiến hành một cuộc 

thanh tra 

01/12/2014 

6 
Thông 

tư 

Số 03/2010/TT- 

TTCP ngày 

16/7/2010 

 ướng dẫn về màu sắc, 

chất liệu, quy cách và 

quản lý, sử dụng trang 

Thông tư số 02/2015/TT-

TT   ngày 16/3/2015 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

04/5/2015 



phục của thanh tra viên, 

cán bộ thuộc các cơ 

quan Thanh tra Nhà 

nước 

định về trang phục của cán 

bộ, thanh tra viên, công 

chức, viên chức thuộc các 

cơ quan thanh tra nhà nước 

7 
Thông 

tư 

Số 04/2010/TT- 

TTCP ngày 

26/8/2010 

Quy định quy trình xử 

lý đơn khiếu nại, đơn tố 

cáo, đơn phản ánh, kiến 

nghị liên quan đến 

khiếu nại, tố cáo 

Thông tư số 07/2014/TT-

TTCP ngày 31/10/2014 

của Thanh tra  hính phủ 

quy định quy trình xử lý 

đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, đơn phản 

ánh 

15/12/2014 

8 
Thông 

tư 

Số 11/2011/TT- 

TTCP ngày 

09/11/2011 

Quy định tiêu chí nhận 

định tình hình tham 

nhũng và đánh giá công 

tác phòng, chống tham 

nhũng 

Thông tư số 04/2014/TT-

TT   ngày 18/9/2014 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định về nhận định tình 

hình tham nhũng và đánh 

giá công tác phòng, chống 

tham nhũng 

01/01/2015 

9 
Thông 

tư 

Số 06/2011/TT- 

TTCP ngày 

19/5/2011 

 ướng dẫn xét tặng kỷ 

niệm chương "Vì sự 

nghiệp thanh tra" 

Thông tư số 03/2015/TT-

TT   ngày 20/5/2015 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định xét tặng  ỷ niệm 

chương "Vì sự nghiệp 

Thanh tra" 

06/7/2015 

10 
Thông 

tư 

Số 07/2011/TT- 

TTCP ngày 

28/7/2011 

 ướng dẫn quy trình 

tiếp công dân 

Thông tư số 06/2014/TT-

TTCP ngày 31/10/2014 

của Thanh tra  hính phủ 

quy định quy trình tiếp 

công dân 

15/12/2014 

11 
Thông 

tư 

Số 10/2011/TT- 

TTCP ngày 

27/9/2011 

Quy định công tác thi 

đua, khen thư ng ngành 

Thanh tra 

Thông tư số 01/2016/TT-

TTCP ngày 06/10/2016 

của Thanh tra  hính phủ 

quy định công tác thi đua, 

khen thư ng trong ngành 

Thanh tra 

20/11/2016 

12 
Thông 

tư 

Số 03/2015/TT- 

TTCP ngày 

20/5/2015 

Quy định xét tặng  ỷ 

niệm chương "Vì sự 

nghiệp Thanh tra" 

Thông tư số 01/2017/TT-

TT   ngày 10/4/2017 của 

Thanh tra  hính phủ Quy 

định xét tặng  ỷ niệm 

chương "Vì sự nghiệp 

Thanh tra" 

25/5/2017 

Thông tư liên tịch 



1 

Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

03/2006/TTLT- 

VKSTC-TTrCP- 

BCA-BQP ngày 

23/5/2006 

Về quan hệ phối hợp 

trong việc phát hiện, 

điều tra, xử lý các vụ 

việc có dấu hiệu tội 

phạm do  ơ quan thanh 

tra kiến nghị kh i tố 

Thông tư liên tịch số 

02/2012/TTLT-VKSTC-

TTCP-BCA-BQP ngày 

22/3/2012 của Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Thanh 

tra  hính phủ,  ộ  ông 

an,  ộ Quốc phòng quy 

định về mối quan hệ phối 

hợp giữa  ơ quan thanh 

tra,  ơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát trong việc phát 

hiện, điều tra, xử lý các vụ 

việc có dấu hiệu tội phạm 

do  ơ quan thanh tra kiến 

nghị kh i tố vụ án hình sự; 

trao đổi thông tin về tình 

hình vi phạm pháp luật và 

tội phạm. 

06/5/2012 

2 

Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

475/2009/TTLT- 

TTCP-BNV ngày 

13/3/2009 

 ướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra t nh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương, Thanh tra huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc t nh. 

Thông tư liên tịch số 

03/2014/TTLT-TTCP-

  V ngày 08/9/2014 của 

Thanh tra  hính phủ và  ộ 

 ội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

thanh tra t nh, thành phố 

trực thuộc trung ương, 

thanh tra huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc t nh. 

01/11/2014 

3 

Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

03/2011/TTLT- 

BNV-TTCP ngày 

06/5/2011 

Quy định khen thư ng 

cho cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong tố 

cáo, phát hiện hành vi 

tham nhũng 

Thông tư liên tịch số 

01/2015/TTLT-TTCP-

BNV ngày 16/3/2015 của 

 ộ trư ng  ộ  ội vụ Và 

Thanh tra  hính phủ quy 

định khen thư ng cá nhân 

có thành tích xuất sắc 

trong việc tố cáo hành vi 

tham nhũng 

01/5/2015 

Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ 

1 
Quyết 

định 

Số 854/QĐ-

TTNN ngày 

10/9/1994 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn  hánh Thanh tra 

t nh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Thông tư số 09/2011/TT-

TT   ngày 12/9/2011 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định tiêu chuẩn  hánh 

Thanh tra t nh, thành phố 

27/10/2011 



trực thuộc trung ương 

2 
Quyết 

định 

Số 

1657/2005/QĐ- 

TTCP ngày 

06/9/2005 

Quy chế bảo vệ bí mật 

nhà nước trong ngành 

Thanh tra 

Thông tư số 04/2015/TT-

TT   ngày 09/7/2015 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước trong ngành 

Thanh tra 

15/9/2015 

3 
Quyết 

định 

Số 822/QĐ-TTCP 

ngày 25/4/2007 

Quy định chế độ báo 

cáo công tác thanh tra 

Thông tư số 03/2013/TT-

TT   ngày 10/6/2013 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định chế độ báo cáo công 

tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng 

09/8/2013 

4 
Quyết 

định 

Số 

2015/2007/QĐ- 

TTCP ngày 

26/9/2007 

Quy chế về các hoạt 

động của Thanh tra 

Chính phủ trong việc 

soạn thảo, thẩm định, 

ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Thông tư 02/2013/TT-

TT   quy định về soạn 

thảo, thẩm định, ban hành 

văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc trách nhiệm của 

Thanh tra  hính phủ 

01/6/2013 

5 
Quyết 

định 

Số 

2014/2007/QĐ- 

TTCP ngày 

26/9/2007 

 an hành quy chế kiểm 

tra và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền của Tổng 

Thanh tra 

Thông tư số 06/2015/TT-

TTCP ngày 21/10/2015 

của Thanh tra  hính phủ 

quy định về rà soát, hệ 

thống hóa, pháp điển, kiểm 

tra, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật; theo dõi 

tình hình thi hành pháp 

luật thuộc trách nhiệm của 

Thanh tra  hính phủ 

08/12/2015 

6 
Quyết 

định 

Số 

2861/2008/QĐ- 

TTCP ngày 

22/12/2008 

Quy chế giám sát, kiểm 

tra hoạt động Đoàn 

thanh tra 

Thông tư số 05/2015/TT-

TTCP ngày 10/9/2015 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định về giám sát hoạt động 

của Đoàn thanh tra 

01/11/2015 

7 
Quyết 

định 

Số 

2151/2006/QĐ- 

TTCP ngày 

10/11/2006 

Quy chế hoạt động của 

Đoàn thanh tra 

Thông tư số 05/2014/TT-

TTCP ngày 16/10/2014 

của Thanh tra  hính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt 

động, quan hệ công tác của 

Đoàn thanh tra và trình tự, 

thủ tục tiến hành một cuộc 

thanh tra 

01/12/2014 

8 
Quyết 

định 

Số 

2894/2008/QĐ- 

TTCP ngày 

23/12/2008 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế hoạt 

động của Đoàn thanh tra 

ban hành tại Quyết định 



số 2151/2006/QĐ-

TTCP ngày 10/11/2006 

9 
Quyết 

định 

Số 

1131/2008/QĐ- 

TTCP ngày 

17/6/2008 

Về việc ban hành mẫu 

văn bản trong hoạt động 

thanh tra và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

  

PHỤ LỤC II 

V       QU             U T   T    U  Ự ,   Ư      U  Ự   ỘT      

T UỘ   Ĩ   VỰ  QU    Ý  Ủ  T     TR    Í     Ủ TRO    Ỳ    T     

HÓA 2014-2018 

(Ban hành k m theo Quyết định số: 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ) 

STT 

Tên 

loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày tháng 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

1  uật 
Số 02/2011/Q 13 ngày 

11/11/2011  hiếu nại 

 hương 5. Tiếp công 

dân 

 uật số 

42/2013/QH13 

ngày 25/11/2013 

Tiếp công dân 

01/7/2014 

2 
 ghị 

định 

Số 97/2011/ Đ-CP ngày 

21/10/2011 của  hính phủ 

quy định về thanh tra viên 

và cộng tác viên thanh tra 

Sửa đổi, bổ sung khoản 

1 Điều 16 

 ghị định số 

92/2014/ Đ-CP 

ngày 08/10/2014 

của  hính phủ sửa 

đổi, bổ sung khoản 

1 Điều 16  ghị 

định số 

97/2011/ Đ-CP 

ngày 21/10/2011 

của  hính phủ quy 

định về thanh tra 

viên và cộng tác 

viên thanh tra. 

01/12/2014 

3 
Thông 

tư 

Số 07/2013/TT-TTCP 

ngày 31/10/2013 của 

Thanh tra  hính phủ quy 

định quy trình giải quyết 

khiếu nại hành chính 

Sửa đổi, bổ sung khoản 

1 Điều 5; khoản 1 Điều 

12; khoản 4 Điều 13; 

khoản 1 Điều 15; khoản 

1 Điều 18; khoản 1 và 

khoản 2 Điều 21.  ổ 

sung khoản 3 Điều 7; 

Thông tư số 

02/2016/TT-TTCP 

ngày 20/10/2016 

của Thanh tra 

 hính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

05/12/2016 



03 biểu mẫu số 07/2013/TT-

TTCP ngày 

31/10/2013 của 

Thanh tra Chính 

phủ quy định quy 

trình giải quyết 

khiếu nại hành 

chính 

  

PHỤ LỤC III 

D    QU  V       QU             U T        U  Ự  DO T     TR  

  Í     Ủ      À    Ỳ 2014-2018 

(Ban hành k m theo Quyết định số: 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ) 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 

Ghi 

chú 

Luật 

1  uật 

Số 

56/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 

Thanh tra 01/7/2011 

  

2  uật 

Số 

02/2011/QH13 

ngày 11/11/2011 

 hiếu nại 01/7/2012 

  

3  uật 

Số 

42/2013/QH13 

ngày 25/11/2013 

Tiếp công dân 01/7/2014 

  

4  uật 

Số 

25/2018/QH14 

ngày 12/6/2018 

Tố cáo 01/01/2019 

  

5  uật 

Số 

36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018 

 hòng, chống tham nhũng 01/7/2019 

  

Nghị định 

6 
 ghị 

định 

Số 86/2011/ Đ-

CP ngày 

22/9/2011 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

 uật Thanh tra 
15/11/2011 

  

7  ghị Số 97/2011/ Đ-Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên 15/12/2011   



định CP ngày 

21/10/2011 

thanh tra 

8 
 ghị 

định 

Số 07/2012/ Đ-

CP ngày 

09/02/2012 

Quy định về cơ quan được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành 

05/4/2012 

  

9 
 ghị 

định 

Số 75/2012/ Đ-

CP ngày 

03/10/2012 

Quy định chi tiết một số điều của  uật 

 hiếu nại 
20/11/2012 

  

10 
 ghị 

định 

Số 59/2013/ Đ-

CP ngày 

17/6/2013 

Quy định chi tiết một số điều của  uật 

 hòng, chống tham nhũng 
31/7/2013 

  

11 
 ghị 

định 

Số 78/2013/ Đ-

CP ngày 

17/7/2013 

Về minh bạch tài sản, thu nhập 05/9/2013 

  

12 
 ghị 

định 

Số 90/2013/ Đ-

CP ngày 

8/8/2013 

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan 

 hà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao 

30/9/2013 

  

13 
 ghị 

định 

Số 49/2014/ Đ-

CP ngày 

20/5/2014 

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với 

doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp 

hành pháp luật và tuân thủ các quyết định 

của chủ s  hữu 

10/7/2014 

  

14 
 ghị 

định 

Số 92/2014/ Đ-

CP ngày 

08/10/2014 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16  ghị 

định số 97/2011/ Đ-CP ngày 21/10/2011 

của  hính phủ quy định về thanh tra viên và 

cộng tác viên thanh tra 

01/12/2014 

  

15 
 ghị 

định 

Số 33/2015/ Đ-

CP ngày 

27/3/2015 

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 15/5/2015 

  

16 
 ghị 

định 

Số 

159/2016/ Đ-

CP ngày 

29/11/2016 

Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành một số điều của  uật Thanh tra về tổ 

chức và hoạt động của  an thanh tra nhân 

dân 

01/2/2017 

  

17 
 ghị 

định 

Số 50/2018/ Đ-

CP ngày 

09/4/2018 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Thanh tra  hính phủ 

09/4/2018 

  

18 
 ghị 

định 

Số 31/2019/ Đ-

CP ngày 

10/4/2019 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

tổ chức thi hành  uật Tố cáo 
28/5/2019 

  

Quyết định Thủ tướng Chính phủ 

19 Quyết Số 30/2006/QĐ Về việc ban hành  hương trình hành động 21/02/2006   



định - TTg ngày 

06/02/2006 

của  hính phủ thực hiện  uật  hòng, chống 

tham nhũng 

20 
Quyết 

định 

Số 31/2011/QĐ-

TTg ngày 

02/6/2011 

Quy định việc công khai, minh bạch, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp 

luật về an sinh xã hội 

20/7/2011 

  

21 
Quyết 

định 

Số 31/2012/QĐ-

TTg ngày 

26/7/2012 

Quy chế phối hợp thực hiện  ông ước của 

 iên hợp quốc về chống tham nhũng 
15/9/2012 

  

22 
Quyết 

định 

Số 81/2014/QĐ-

TTg ngày 

31/12/2014 

Về việc phối hợp giữa các  ộ, ngành, Ủy 

ban nhân dân các cấp với các cấp  ội  ông 

dân Việt  am trong việc tiếp công dân giải, 

quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 

20/2/2015 

  

Thông tư 

23 Thông tư 

Số 08/2011/TT-

TTCP ngày 

12/9/2011 

Quy định tiêu chuẩn  hánh Thanh tra  ộ, 

cơ quan ngang  ộ 
27/10/2011 

  

24 Thông tư 

Số 09/2011/TT-

TTCP ngày 

12/9/2011 

Quy định tiêu chuẩn  hánh Thanh tra t nh, 

thành phố trực thuộc trung ương 
27/10/2011 

  

25 Thông tư 

Số 01/2012/TT-

TTCP ngày 

09/4/2012 

Quy định mẫu và quản lý, sử dụng thẻ thanh 

tra 
01/6/2012 

  

26 Thông tư 

Số 02/2012/TT-

TTCP ngày 

13/7/2012 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng 

03/9/2012 

  

27 Thông tư 

Số 01/2013/TT-

TTCP ngày 

12/3/2013 

Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị 

quyết định xử lý về thanh tra 

01/5/2013 

  

28 Thông tư 

Số 02/2013/TT-

TTCP ngày 

02/4/2013 

Quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách 

nhiệm của Thanh tra  hính phủ 

01/6/2013 

  

29 Thông tư 

Số 03/2013/TT-

TTCP ngày 

10/6/2013 

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 

09/8/2013 

  

30 Thông tư 

Số 04/2013/TT-

TTCP ngày 

29/7/2013 

Quy định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm 

thực hiện pháp luật về khiếu nại 
15/9/2013 

  

31 Thông tư 
Số 05/2013/TT-

TTCP ngày 

Quy định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm 

thực hiện pháp luật về tố cáo 
15/9/2013 

  



29/7/2013 

32 Thông tư 

Số 06/2013/TT-

TTCP ngày 

30/9/2013 

Quy định quy trình giải quyết tố cáo 15/11/2013 

  

33 Thông tư 

Số 07/2013/TT-

TTCP ngày 

31/10/2013 

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại 

hành chính 
16/12/2013 

  

34 Thông tư 

Số 08/2013/TT-

TTCP ngày 

31/10/2013 

 ướng dẫn thi hành quy định về minh bạch 

tài sản, thu nhập 
16/12/2013 

  

35 Thông tư 

Số 01/2014/TT-

TTCP ngày 

23/4/2014 

Quy định việc xây dựng, phê duyệt định 

hướng chương trình thanh tra, kế hoạch 

thanh tra 

01/7/2014 

  

36 Thông tư 

Số 02/2014/TT-

TTCP ngày 

29/4/2014 

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một 

số điều của  ghị định số 90/2013/ Đ-CP 

ngày 08/8/2013 của  hính phủ quy định 

trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao 

13/6/2014 

  

37 Thông tư 

Số 04/2014/TT-

TTCP ngày 

18/9/2014 

Quy định về nhận định tình hình tham 

nhũng và đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng 

01/01/2015 

  

38 Thông tư 

Số 05/2014/TT-

TTCP ngày 

16/10/2014 

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ 

công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ 

tục tiến hành một cuộc thanh tra 

01/12/2014 

  

39 Thông tư 

Số 06/2014/TT-

TTCP ngày 

31/10/2014 

Quy định quy trình tiếp công dân 15/12/2014 

  

40 Thông tư 

Số 07/2014/TT-

TTCP ngày 

31/10/2014 

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh 
15/12/2014 

  

41 Thông tư 

Số 08/2014/TT-

TTCP ngày 

24/11/2014 

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra 

trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 
15/12/2014 

  

42 Thông tư 

Số 09/2014/TT-

TTCP ngày 

24/11/2014 

Quy định tiêu chuẩn chức danh  hó  hánh 

Thanh tra  ộ, cơ quan ngang  ộ,  hó 

 hánh Thanh tra t nh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

15/01/2015 

  

43 Thông tư 
Số 10/2014/TT-

TTCP ngày 

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác 

thanh tra của công chức trong cơ quan thanh 
15/01/2015 

  



24/11/2014 tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 

44 Thông tư 

Số 02/2015/TT-

TTCP ngày 

16/3/2015 

Quy định về trang phục của cán bộ, thanh 

tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ 

quan thanh tra nhà nước 

04/5/2015 

  

45 Thông tư 

Số 04/2015/TT-

TTCP ngày 

09/7/2015 

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

trong ngành Thanh tra 
15/9/2015 

  

46 Thông tư 

Số 05/2015/TT-

TTCP ngày 

10/9/2015 

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn 

thanh tra 
01/11/2015 

  

47 Thông tư 

Số 06/2015/TT-

TTCP ngày 

21/10/2015 

Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp 

điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra  hính 

phủ 

08/12/2015 

  

48 Thông tư 

Số 08/2015/TT-

TTCP ngày 

15/12/2015 

Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra 01/2/2016 

  

49 Thông tư 

Số 01/2016/TT-

TTCP ngày 

06/10/2016 

Quy định công tác thi đua, khen thư ng 

trong ngành Thanh tra 
20/11/2016 

  

50 Thông tư 

Số 02/2016/TT-

TTCP ngày 

20/10/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 07/2013/TT-TT   ngày 31/10/2013 của 

Thanh tra  hính phủ quy định quy trình giải 

quyết khiếu nại hành chính 

05/12/2016 

  

51 Thông tư 

Số 03/2016/TT-

TTCP ngày 

29/12/2016 

Quy định về trang phục đối với cán bộ, 

công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân 

thường xuyên tại Trụ s  tiếp công dân 

15/02/2017 

  

52 Thông tư 

Số 01/2017/TT-

TTCP ngày 

10/4/2017 

Quy định xét tặng  ỷ niệm chương "Vì sự 

nghiệp Thanh tra" 
25/5/2017 

  

Thông tư liên tịch 

53 
Thông tư 

liên tịch 

Số 

02/2012/TTLT- 

VKSTC-TTCP- 

BCA-BQP ngày 

22/3/2012 

Quy định về mối quan hệ phối hợp giữa  ơ 

quan thanh tra,  ơ quan điều tra, Viện kiểm 

sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các 

vụ việc có dấu hiệu tội phạm do  ơ quan 

thanh tra kiến nghị kh i tố vụ án hình sự; 

trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp 

luật và tội phạm 

06/5/2012 

  

54 Thông tư Số  ướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 01/11/2014   



liên tịch 03/2014/TTLT- 

TTCP-BNV 

ngày 08/9/2014 

và cơ cấu tổ chức của thanh tra t nh, thành 

phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc t nh. 

55 
Thông tư 

liên tịch 

Số 

01/2015/TTLT- 

TTCP-BNV 

ngày 16/3/2015 

Quy định khen thư ng cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham 

nhũng 

01/5/2015 

  

56 
Thông tư 

liên tịch 

Số 

07/2015/TTLT- 

TTCP-NHNN 

ngày 25/11/2015 

 ướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối 

tượng thanh tra 
10/01/2016 

  

  


